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	Lớp
	Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Lớn A1
	1+3
	Văn học
	Khám phá
	Âm nhạc
	LQVT
	Tạo hình

	
	2+4
	Thể chất
	Khám phá
	LQCC
	LQVT
	Tạo hình

	Lớn A2
	1+3
	LQCC
	LQVT
	Tạo hình
	Khám Phá
	Thể chất

	
	2+4
	Âm nhạc
	LQVT
	Tạo hình
	Khám phá
	Văn học

	Lớn A3
	1+3
	Tạo hình
	Khám phá
	Văn học
	LQVT
	LQCC

	
	2+4
	Tạo hình
	Khám phá
	Âm nhạc
	LQVT
	Thể chất

	

	Nhỡ B1
	1+3
	Âm nhạc
	LQVT
	Tạo hình
	Khám phá
	Thể chất

	
	2+4
	Văn học
	LQVT
	Tạo hình
	Khám phá
	Thể chất

	Nhỡ B2
	1+3
	Văn học
	Khám phá
	LQVT
	Thể chất
	Tạo hình

	
	2+4
	Âm nhạc
	Khám phá
	LQVT
	Thể chất
	Tạo hình

	Nhỡ B3
	1+3
	Tạo hình
	LQVT
	Văn học
	Khám phá
	Âm nhạc

	
	2+4
	Thể chất
	LQVT
	Văn học
	Khám phá
	Âm nhạc

	

	Bé C1
	1+3
	Tạo hình
	Khám phá
	Thể chất
	LQVT
	Văn học

	
	2+4
	Tạo hình
	Khám phá
	Thể chất
	LQVT
	Âm nhạc

	Bé C2
	1+3
	Văn học
	LQVT
	Tạo hình
	Khám phá
	Thể chất

	
	2+4
	Âm nhạc
	LQVT
	Tạo hình
	Khám phá
	Thể chất

	

	Nt  D1
	1+3
	văn học
	Vận động
	Tạo hình
	HĐNB
	Âm nhạc

	
	2+4
	[bookmark: _GoBack]Âm nhạc
	Văn học
	HĐNB
	Vận động
	Tạo hình
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